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TÓM TẮT
Hóa học là môn học có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm, trong đó việc sử dụng phương tiện 

trực quan là một cách tiếp cận hiệu quả giúp học sinh hình thành kiến thức mới. Khi được sử dụng một 
cách hợp lý trong quá trình dạy học, các phương tiện trực quan không chỉ giúp học sinh hiểu rõ bản chất 
các hiện tượng hóa học mà còn góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển năng lực nhận 
thức hóa học – một thành phần cốt lõi của năng lực hóa học trong chương trình giáo dục phổ thông 
môn Hóa học 2018. Bài báo trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu, cơ sở lý luận, phân tích vai trò của 
phương tiện trực quan trong dạy học hóa học, từ đó đề xuất tiến trình sử dụng phương tiện trực quan 
gồm 5 bước, trong đó mỗi bước sẽ có vai trò đánh giá từng biểu hiện cụ thể của năng lực nhận thức hóa 
học. Tiến trình này được thực nghiệm trên 126 học sinh và cho thấy các tiêu chí của năng lực nhận thức 
hóa học có sự thay đổi tích cực.

Từ khóa: Dạy học hoá học theo hướng phát triển năng lực; Phương tiện trực quan; Năng lực nhận 
thức hóa học; Tốc độ phản ứng hóa học.
1. MỞ ĐẦU

Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học 
2018 đã xác định rõ mục tiêu hình thành và phát 
triển năng lực hóa học cho học sinh (HS), bao gồm: 
năng lực nhận thức hóa học, năng lực tìm hiểu thế 
giới tự nhiên dưới góc độ hóa học và năng lực vận 
dụng kiến thức, kỹ năng hóa học đã học (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, 2018, tr. 4). Trong ba thành phần 
trên, năng lực nhận thức hóa học (NL NTHH) giữ 
vai trò nền tảng, thể hiện khả năng của HS trong 
việc nhận biết, mô tả, phân tích, giải thích các khái 
niệm, hiện tượng và quá trình hóa học bằng ngôn 
ngữ và biểu tượng khoa học, thông qua các hình 
thức như sơ đồ, bảng biểu, công thức và lập luận 
logic (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018, tr. 5).

Nhiều công trình nghiên cứu trong nước đã tiếp 
cận việc phát triển NL NTHH từ những hướng 
khác nhau như: thiết kế câu hỏi phân hóa (Phạm 
Ngọc Bích, 2019, tr. 21–27), bài tập vấn đáp (Trần 
Đình Cường, 2021, tr. 31–40), sơ đồ tư duy (Lê 
Khánh Hà, 2019, tr. 35), phương pháp tình huống 
(Lê Thị Thu Thủy, 2017, tr. 19–23), hay mô phỏng 
3D (Vũ Thị Tâm, 2020, tr. 115–150). Dù đã cung 
cấp những cơ sở thực tiễn đáng giá, các nghiên 
cứu này chủ yếu được triển khai theo chương trình 
giáo dục 2006 nên chưa phản ánh được đặc trưng 
tiếp cận năng lực và định hướng nội dung mới của 
chương trình GDPT 2018.

Phương tiện trực quan (PTTQ) được hiểu là 
công cụ truyền đạt thông tin nhận thức giữa người 
học và người dạy thông qua các giác quan. Trong 

dạy học hóa học, PTTQ rất đa dạng, bao gồm tranh 
ảnh, mô hình, video, thí nghiệm thực hành, phần 
mềm mô phỏng… Nhiều nghiên cứu khẳng định 
rằng việc sử dụng PTTQ một cách hợp lý giúp 
học sinh hiểu sâu kiến thức, phát triển năng lực 
tư duy và hình thành biểu tượng khoa học chính 
xác (Nguyễn Kim Chi và cộng sự, 2023, tr. 81–
88; Rahmawati et al., 2022, pp. 308–311; Jere & 
Mpeta, 2024, tr. 1007–1012). Một số tác giả cũng 
đã khai thác hiệu quả của các loại PTTQ cụ thể 
như thí nghiệm ảo hay mô hình 3D trong giảng 
dạy kiến thức trừu tượng (Phạm Thị Bình & Đỗ 
Thị Hồng, 2021, tr. 66–74). Đặc biệt, luận án của 
Trần Thị Tuyết Mai (2018, tr. 67–101) đã thiết kế 
quy trình sư phạm tích hợp PTTQ và phương pháp 
đàm thoại nhằm phát triển năng lực thực nghiệm 
và nhận thức hóa học cho học sinh THCS; luận 
án của Vũ Tiến Tình (2017, tr. 9) cũng hệ thống 
hóa các nguyên tắc sử dụng PTTQ hiệu quả trong 
dạy học khái niệm hóa học cơ bản. Tuy vậy, những 
công trình này đều được triển khai trong bối cảnh 
chương trình 2006, do đó chưa chỉ ra được mối 
liên hệ cụ thể giữa tiến trình sử dụng PTTQ và 
các biểu hiện của NL NTHH trong chương trình 
GDPT 2018.

Tốc độ phản ứng hóa học là một chủ đề trọng 
tâm nhưng có tính trừu tượng cao trong chương 
trình môn Hóa học THPT. Việc lĩnh hội nội dung 
này đòi hỏi học sinh phải huy động các kỹ năng 
nhận thức cấp độ cao như mô tả, phân tích, giải 
thích và lập luận khoa học. Một số nghiên cứu gần 
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đây đã bước đầu khai thác việc sử dụng PTTQ 
như mô phỏng PhET (Rahmawati et al., 2022, pp. 
308–311), thí nghiệm ảo theo mô hình 5E (Phạm 
Thị Bình & Đỗ Thị Hồng, 2021, tr. 66–74) hay 
tổ chức tình huống thực tiễn (Nguyễn Văn Bình, 
2016, tr. 35–42) trong giảng dạy nội dung này. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu dừng ở việc 
đánh giá hiệu quả chung mà chưa làm rõ tiến trình 
sư phạm cụ thể cũng như mối quan hệ giữa việc sử 
dụng PTTQ và từng biểu hiện năng lực nhận thức 
hóa học.

Vì vậy, việc đề xuất một tiến trình sử dụng 
PTTQ trong dạy học chương “Tốc độ phản ứng 
hóa học” nhằm phát triển NL NTHH là hướng tiếp 
cận cần thiết, phù hợp với định hướng chương trình 
GDPT 2018 và thể hiện tính mới trong nghiên cứu.
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tiến trình sử dụng phương tiện trực 
quan trong dạy học chương “Tốc độ phản ứng hóa 
học” nhằm hình thành và phát triển NL NTHH cho 
học sinh lớp 10 THPT
2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên 
cứu, phân tích các tài liệu trong và ngoài nước liên 
quan đến việc sử dụng phương tiện trực quan trong 
dạy học Hóa học; các nghiên cứu về phát triển NL 
NTHH.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Lựa 
chọn phương pháp đánh giá trước và sau tác động 
trên một đối tượng để xét sự tiến bộ của học sinh 
về NL NTHH.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Một số khái niệm
3.1.1. Năng lực nhận thức hóa học

Theo chương trình giáo dục phổ thông môn 
Hóa học (Bộ giáo dục và Đào tạo, 2018b, tr 5 -6), 
nhận thức hóa học là khả năng nhận thức được 
các kiến thức cơ sở về cấu tạo chất; các quá trình 
hoá học; các dạng năng lượng và bảo toàn năng 
lượng; một số chất hoá học cơ bản và chuyển hoá 
hoá học; một số ứng dụng của hoá học trong đời 
sống và sản xuất. Các biểu hiện cụ thể: 

- Nhận biết và nêu được tên của các đối tượng, 
sự kiện, khái niệm hoặc quá trình hoá học.

- Trình bày được các sự kiện, đặc điểm, vai trò 
của các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá 
học. 

- Mô tả được đối tượng bằng các hình thức nói, 
viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng.

- So sánh, phân loại, lựa chọn được các đối 
tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo các 
tiêu chí khác nhau.

- Phân tích được các khía cạnh của các đối 
tượng, khái niệm hoặc quá trình hoá học theo logic 
nhất định.

- Giải thích và lập luận được về mối quan hệ 
giữa các các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình 
hoá học (cấu tạo - tính chất, nguyên nhân - kết 
quả,...). 

- Tìm được từ khoá, sử dụng được thuật ngữ 
khoa học, kết nối được thông tin theo logic có ý 
nghĩa, lập được dàn ý khi đọc và trình bày các văn 
bản khoa học.

- Thảo luận, đưa ra được những nhận định phê 
phán có liên quan đến chủ đề. 

Dựa trên khái niệm của phương tiện trực quan, 
đặc điểm và các YCCĐ trong dạy học chương 
“Tốc độ phản ứng”, chúng tôi đề xuất rút gọn 8 
biểu hiện của NL NTHH thành 5 biểu hiện nhưng 
vẫn giữ được nội dung đầy đủ và cốt lõi, cụ thể: 

- Nhận biết và trình bày kiến thức cơ bản: Nhận 
biết, nêu tên và trình bày được các đối tượng, sự 
kiện, khái niệm hoặc quá trình hóa học, bao gồm 
các đặc điểm và vai trò của chúng. 

- Mô tả và biểu diễn thông tin hóa học: Sử dụng 
các hình thức nói, viết, công thức, sơ đồ, biểu đồ 
hoặc bảng để mô tả và biểu diễn các đối tượng, 
khái niệm hoặc quá trình hóa học. 

- Phân loại, phân tích và so sánh: So sánh, 
phân loại, lựa chọn và phân tích các khía cạnh của 
các đối tượng, khái niệm hoặc quá trình hóa học 
theo các tiêu chí hoặc logic nhất định. 

- Giải thích và kết nối thông tin: Giải thích, lập 
luận về mối quan hệ giữa các đối tượng, khái niệm 
hoặc quá trình hóa học (cấu tạo - tính chất, nguyên 
nhân - kết quả), tìm từ khóa, sử dụng thuật ngữ 
khoa học, và kết nối thông tin một cách logic có 
ý nghĩa.

- Rút ra kết luận khoa học: Thảo luận và đưa ra 
nhận định phê phán liên quan đến chủ đề.

Từ các biểu hiện của NL NTHH, chúng tôi đề 
xuất 3 thành phần năng lực trong năng lực nhận 
thức hóa học phù hợp với các biểu hiện và đặc 
trưng của hoạt động dạy học có sử dụng PTTQ 
như sau:

Nhận biết và mô tả kiến thức hóa học: Là khả 
năng xác định, nhận diện và mô tả chính xác các 
hiện tượng, đối tượng, sự kiện hoặc quá trình hóa 
học dựa trên tri thức khoa học đã học hoặc thông 
qua quan sát từ phương tiện trực quan. Học sinh có 
thể nhận biết vấn đề, mô tả đặc điểm, vai trò hoặc 
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biểu hiện của đối tượng hóa học dưới dạng ngôn 
ngữ, hình ảnh, công thức, sơ đồ, bảng biểu… theo 
yêu cầu nhận thức ban đầu.

Phân tích và kết nối thông tin hóa học: Là khả 
năng xử lý, phân tích và so sánh các thông tin khoa 
học được trình bày qua các phương tiện trực quan, 
từ đó nhận ra quy luật, mối quan hệ logic giữa các 
yếu tố hóa học như cấu tạo – tính chất, nguyên 
nhân – kết quả, tốc độ – yếu tố ảnh hưởng… Học 
sinh sử dụng các thuật ngữ khoa học, biết phân loại 
thông tin và kết nối các kiến thức riêng lẻ thành hệ 

thống có ý nghĩa.
Đánh giá và rút ra kết luận khoa học: Là khả 

năng tổng hợp, đánh giá và đưa ra những kết luận 
có cơ sở khoa học dựa trên việc quan sát, phân tích 
và giải thích thông tin hóa học. Học sinh thể hiện 
tư duy phản biện, lập luận logic và khả năng phát 
biểu nhận định một cách chính xác, chặt chẽ, phù 
hợp với bối cảnh và mục tiêu học tập, đồng thời 
trình bày kết luận dưới dạng phát biểu, báo cáo, sơ 
đồ hoặc hình thức phù hợp khác.

Bảng 1. Khung NL NTHH thông qua việc sử dụng PTTQ

Thành phần năng lực Biểu hiện

Nhận biết và mô tả kiến thức hóa học
1. Nhận biết và trình bày kiến thức cơ bản
2. Mô tả và biểu diễn thông tin hóa học

Phân tích và kết nối thông tin hóa học
3. Phân loại, phân tích và so sánh
4. Giải thích và kết nối thông tin

Đánh giá và rút ra kết luận khoa học 5. Rút ra kết luận khoa học
3.1.2. Phương tiện trực quan 

Phương tiện trực quan là hệ thống các đồ dùng, 
hình ảnh, vật thật, mô hình, video clip, hình ảnh 
động, sơ đồ, bảng biểu,… hoặc bất kì phương tiện 
nào mang lại sự quan sát trực tiếp cho người học, 
từ đó giúp người học tiếp thu kiến thức thông qua 
các giác quan (Vũ Tiến Tình, 2017, tr. 9). 
3.1.3. Vai trò của phương tiện trực quan trong việc 
phát triển NL NTHH

- PTTQ hỗ trợ học sinh nhận biết và trình bày 
kiến thức hóa học cơ bản. Thông qua việc quan 
sát trực tiếp tranh ảnh, mô hình, video hoặc thí 
nghiệm, học sinh có thể dễ dàng gọi tên, mô tả 
các chất, hiện tượng, quá trình hóa học và nắm 
bắt vai trò của chúng trong từng bối cảnh học tập. 
Việc dạy học xuất phát từ hình ảnh cụ thể giúp 
học sinh hiểu sâu bản chất khái niệm, thay vì học 
thuộc lòng lý thuyết một cách thụ động (Trần Thị 
Tuyết Mai, 2018, tr. 69–71; Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 2018, tr. 5).

- PTTQ phát triển năng lực mô tả và biểu diễn 
thông tin hóa học. Nhờ vào các kênh hình và mô 
phỏng, học sinh có thể biểu đạt nội dung hóa học 
bằng nhiều hình thức như sơ đồ, biểu đồ, công 
thức, bảng... Việc trình bày lại kiến thức dưới các 
dạng trực quan này góp phần nâng cao khả năng 
tổ chức thông tin và sử dụng biểu tượng hóa học 
chính xác, phù hợp với yêu cầu của chương trình 
GDPT 2018 (Nguyễn Kim Chi và cộng sự, 2023, 
tr. 81–82).

- PTTQ tạo điều kiện để học sinh so sánh, phân 
loại và phân tích các hiện tượng hóa học. Khi 
tiếp cận nhiều hình ảnh, thí nghiệm, mô hình khác 

nhau, học sinh được rèn luyện khả năng phân tích, 
phân biệt các yếu tố ảnh hưởng đến hiện tượng hóa 
học, thông qua việc xác định tiêu chí, cấu trúc và 
sự khác biệt giữa các quá trình. Điều này đặc biệt 
hữu ích trong chủ đề “Tốc độ phản ứng” khi học 
sinh cần phân tích ảnh hưởng của nồng độ, nhiệt 
độ, chất xúc tác đến tốc độ phản ứng (Rahmawati 
et al., 2022, pp. 308–311). 

- PTTQ giúp học sinh giải thích và kết nối thông 
tin hóa học một cách logic. Việc quan sát các mô 
phỏng, thí nghiệm tương tác giúp học sinh hiểu 
rõ mối quan hệ nhân quả giữa cấu tạo – tính chất, 
điều kiện – kết quả,... Qua đó, học sinh hình thành 
kỹ năng lập luận và sử dụng thuật ngữ chính xác 
khi diễn giải bản chất hiện tượng (Jere & Mpeta, 
2024, pp. 1007–1012; Trần Thị Tuyết Mai, 2018, 
tr. 84–86).

- PTTQ góp phần phát triển năng lực rút ra kết 
luận khoa học. Thông qua hoạt động thảo luận sau 
quan sát và thực hành, học sinh có cơ hội đánh giá, 
phản biện kết quả, từ đó đưa ra những nhận định 
có căn cứ. Kỹ năng kết luận khoa học được hình 
thành khi học sinh biết tổng hợp dữ liệu, sử dụng 
bằng chứng để hỗ trợ quan điểm và kết nối các 
kiến thức đã học vào tình huống thực tiễn (Trần 
Văn Toàn, 2021, tr. 89–90).
3.2. Đề xuất tiến trình sử dụng phương tiện quan 
nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học
3.2.1. Tiến trình sử dụng phương tiện quan nhằm 
phát triển năng lực nhận thức hóa học

Nhằm cụ thể hóa tiến trình đề xuất, tác giả đã 
thiết kế năm bước sử dụng phương tiện trực quan, 
tương ứng với các biểu hiện cụ thể của NL NTHH. 
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Mỗi bước trong tiến trình được xây dựng với mục 
tiêu năng lực rõ ràng, đảm bảo tính khoa học và 

khả thi trong triển khai thực tiễn. Nội dung chi tiết 
của tiến trình được trình bày trong bảng sau:

Bảng 2. Mối quan hệ giữa tiến trình sử dụng PTTQ và các biểu hiện của năng lực nhận thức hoá 
học

Bước Mô tả hoạt động Biểu hiện của NL NTHH

1. Nhận biết 
vấn đề

- GV sử dụng phương tiện trực quan để giới thiệu 
tình huống hoặc vấn đề cần giải quyết. 
- HS quan sát hiện tượng hoặc mô phỏng từ phương 
tiện trực quan, bước đầu huy động kiến thức và kinh 
nghiệm để nhận biết vấn đề học tập. 

1. Nhận biết và trình bày kiến 
thức cơ bản: Xác định được 
vấn đề hoặc đối tượng hóa học 
cần tìm hiểu từ tình huống trực 
quan.

2. Quan sát và 
mô tả

- GV cung cấp phương tiện trực quan (thí nghiệm, 
hình ảnh, video…) để HS quan sát hiện tượng hoặc 
thông tin hóa học. 
- HS quan sát và thu thập thông tin từ phương tiện 
trực quan, mô tả lại các hiện tượng hoặc dữ liệu hóa 
học một cách có hệ thống, đồng thời có thể biểu đạt 
thông tin đó bằng ngôn ngữ hóa học (hình vẽ, sơ đồ, 
công thức…). 

2. Mô tả và biểu diễn thông tin 
hóa học: Quan sát, thu thập và 
mô tả được các thông tin, hiện 
tượng hóa học từ phương tiện 
trực quan.

3. So sánh và 
phân tích

- GV hướng dẫn HS so sánh, đối chiếu các thông 
tin/hiện tượng đã quan sát được từ phương tiện trực 
quan, từ đó phân loại các đối tượng hoặc dữ liệu hóa 
học. 
- HS thảo luận, phân tích đặc điểm và mối quan hệ 
giữa các thông tin đó. 

3. Phân loại, phân tích và so 
sánh: Phân tích, đối chiếu và 
phân loại được các thông tin, 
dữ liệu hóa học đã thu thập từ 
phương tiện trực quan.

4. Giải thích 
và liên hệ

- GV yêu cầu HS vận dụng kiến thức đã học để giải 
thích bản chất hoặc nguyên nhân của hiện tượng hóa 
học quan sát được thông qua phương tiện trực quan, 
đồng thời liên hệ, kết nối với các kiến thức hóa học 
liên quan. 
- HS đưa ra lời giải thích và liên hệ thông tin mới với 
hiểu biết đã có. 

4. Giải thích và kết nối thông 
tin: Lập luận, giải thích và kết 
nối logic giữa các đối tượng, 
khái niệm hóa học.

5. Đưa ra kết 
luận

- GV tổ chức cho HS rút ra kết luận khoa học chung 
dựa trên những phân tích và giải thích ở các bước 
trước. 
- HS khái quát hóa các kết quả thu được thành 
nguyên lý hoặc kiến thức hóa học chung và phát 
biểu kết luận đó. 

5. Rút ra kết luận khoa học: 
Khái quát và rút ra được kiến 
thức hóa học (khái niệm, quy 
luật) từ những thông tin đã 
phân tích.

3.2.2. Ví dụ minh họa sử dụng phương tiện quan 
nhằm phát triển năng lực nhận thức hóa học

Ví dụ 1: Áp dụng tiến trình sử dụng PTTQ 
nhằm phát triển NL NTHH khi dạy mục “Tốc độ 
phản ứng” trong Bài 15: PHƯƠNG TRÌNH TỐC 
ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ HẰNG SỐ TỐC ĐỘ PHẢN 
ỨNG (Lớp 10 – sách Chân trời sáng tạo)

Bước 1: Nhận biết vấn đề
• PTTQ sử dụng: Hình ảnh đám cháy của lá 

cây khô và thân tàu biển bị oxi hóa trong điều kiện 
tự nhiên (Trang 94- SGK).

• Hoạt động của GV:
 GV trình chiếu hai hình ảnh hai hiện tượng 

trên và đặt câu hỏi:
a. Quan sát hai hình ảnh này, hãy mô tả hiện 

tượng xảy ra trong từng hình ảnh.
b. Hai hiện tượng này có đặc điểm gì khác nhau 

về tốc độ xảy ra?
c. Tại sao có quá trình xảy ra nhanh, có quá 

trình lại diễn ra chậm?
• Hoạt động của HS:
 HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ và mô tả hiện 

tượng.
 HS nhận diện sự khác nhau về tốc độ của 

hai quá trình (cháy diễn ra nhanh, ăn mòn kim loại 
diễn ra chậm).
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 HS trả lời câu hỏi theo suy nghĩ cá nhân.
• Biểu hiện NL đánh giá: Nhận biết và trình 

bày kiến thức cơ bản
Bước 2: Quan sát và mô tả
• PTTQ sử dụng: Video hoặc thí nghiệm biểu 

diễn tốc độ phản ứng của hai phản ứng BaCl2 + 
H2SO4 và Na2S2O3 + H2SO4.

• Hoạt động của GV:
 GV thực hiện thí nghiệm: 
a. Đổ đồng thời H2SO4 vào ống nghiệm chứa 

BaCl2 và Na2S2O3.
b. Yêu cầu HS quan sát và mô tả hiện tượng xảy 

ra trong từng ống nghiệm.
 Đặt câu hỏi hướng dẫn: Mô tả hiện tượng 

quan sát được trong hai ống nghiệm?

• Hoạt động của HS:
 HS quan sát và ghi lại hiện tượng xảy ra 

trong hai ống nghiệm.
 HS mô tả được sự khác biệt về tốc độ tạo kết 

tủa trong hai phản ứng.
• Biểu hiện NL đánh giá: Mô tả và biểu diễn 

thông tin hóa học 
Bước 3: Phân loại và phân tích
• PTTQ sử dụng: Video hoặc thí nghiệm biểu 

diễn tốc độ phản ứng của hai hệ BaCl2 + H2SO4 và 
Na2S2O3 + H2SO4.

• Hoạt động của GV:
 GV hướng dẫn HS lập bảng so sánh tốc độ 

của hai phản ứng:

Thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Tốc độ phản ứng
H2SO4 + BaCl2

H2SO4  + Na2S2O3

• GV đặt câu hỏi: So sánh tốc độ của hai phản 
ứng và xác định phản ứng nào xảy ra nhanh hơn, 
phản ứng nào chậm hơn.

• Hoạt động của HS:
 HS điền thông tin vào bảng so sánh.

Thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Tốc độ phản ứng
H2SO4 + BaCl2 Kết tủa trắng xuất hiện ngay lập tức Nhanh
H2SO4  + Na2S2O3 Kết tủa xuất hiện từ từ Chậm

• HS phân loại và so sánh phản ứng dựa trên 
quan sát thực tế.

Biểu hiện NL đánh giá: Phân loại, phân tích 
và so sánh 

Bước 4: Giải thích và liên hệ
 PTTQ sử dụng: Hình 15.1 – Đồ thị biểu diễn 

sự thay đổi nồng độ chất phản ứng và sản phẩm 
theo thời gian (Trang 95- SGK).

• Hoạt động của GV:
 GV trình chiếu đồ thị và đặt câu hỏi:
a. Nhìn vào đồ thị, em hãy mô tả sự thay đổi 

của nồng độ chất phản ứng và sản phẩm như thế 
nào theo thời gian?

b. Vì sao đường nồng độ chất phản ứng có xu 
hướng giảm dần, còn đường nồng độ sản phẩm lại 
tăng lên?

GV yêu cầu HS liên hệ tình huống học trong 
bài với thực tế sản xuất/đời sống có sử dụng chất 
xúc tác để điều chỉnh tốc độ phản ứng (ví dụ: chế 
biến thức ăn, sản xuất phân bón, pin nhiên liệu...).

• Hoạt động của HS:
 HS mô tả sự thay đổi của hai đường nồng độ 

trong đồ thị.

• HS giải thích được mối quan hệ giữa chất 
phản ứng và sản phẩm (khi phản ứng xảy ra, chất 
phản ứng bị tiêu thụ và sản phẩm được tạo thành).

• Biểu hiện NL đánh giá: Giải thích và kết nối 
thông tin.

Bước 5: Rút ra kết luận
 PTTQ sử dụng: Hình ảnh, thí nghiệm, đồ thị 

đã sử dụng trong các bước trước.
• Hoạt động của GV:
• GV yêu cầu HS tổng hợp thông tin từ các 

bước trước để trả lời câu hỏi: Tốc độ phản ứng hóa 
học là gì? 

• Hoạt động của HS:
 HS kết nối thông tin từ hiện tượng thực tế, thí 

nghiệm và hình ảnh để rút ra định nghĩa về tốc độ 
phản ứng hóa học.

• HS thảo luận nhóm và trình bày định nghĩa 
bằng sơ đồ tư duy hoặc báo cáo ngắn.

Biểu hiện NL đánh giá: Rút ra kết luận khoa học.
Ví dụ 2: Áp dụng tiến trình sử dụng PTTQ 

nhằm phát triển NL NTHH khi dạy kiến thức “Ảnh 
hưởng của nồng độ” trong Bài 16: CÁC YẾU TỐ 
ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA 
HỌC (Lớp 10 – sách Chân trời sáng tạo).
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Bước 1: Nhận biết vấn đề
• PTTQ sử dụng: Thí nghiệm 1 

Hóa chất Dụng cụ
Dung dịch Na2S2O3 0,15 M
Dung dịch H2SO4 0,10 M
Nước cất

Cốc thủy tinh 100 mL
Ống đong 50 mL

Tiến hành: 
- Bước 1: Pha loãng dung dịch Na2S2O3 0,15 M để được các dung dịch có nồng độ khác nhau theo 
Bảng 16.1 (trang 99 - SGK).
- Bước 2: Rót đồng thời 10 mL dung dịch H2SO4 0,10 M vào mỗi cốc và khuấy đều.

• Hoạt động của GV:
 GV thực hiện Thí nghiệm 1.  
 GV đặt câu hỏi: Quan sát Thí nghiệm 1, 

hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong ba cốc thí 
nghiệm.

• Hoạt động của HS:
 HS quan sát thí nghiệm và mô tả hiện tượng 

xuất hiện kết tủa.
• Biểu hiện NL đánh giá: Nhận biết và trình 

bày kiến thức cơ bản 
Bước 2 và Bước 3: Quan sát và mô tả; So 

sánh và phân tích
• PTTQ sử dụng: Bảng 16.1 - Cách pha loãng 

dung dịch Na2S2O3 (trang 99 - SGK).
• Hoạt động của GV:
 GV hướng dẫn HS sử dụng Bảng 16.1 để mô 

tả nồng độ Na2S2O3 trong các cốc.
 GV đặt câu hỏi:
a. Thông qua quan sát Bảng 16.1, hãy so sánh 

nồng độ Na2S2O3 trong ba cốc.
b. Nhận xét mối quan hệ giữa nồng độ Na2S2O3 

với thời gian xuất hiện kết tủa.
• Hoạt động của HS:
 HS đọc Bảng 16.1 và ghi lại cách pha loãng 

dung dịch Na2S2O3 trong ba cốc.
 HS xác định được cốc có nồng độ Na2S2O3 

cao nhất. 
• HS so sánh tốc độ phản ứng giữa ba cốc theo 

thời gian xuất hiện kết tủa.
• Biểu hiện NL đánh giá:
 Mô tả và biểu diễn thông tin hóa học 
 Phân loại, phân tích và so sánh 
Bước 4: Giải thích và lập luận
• PTTQ sử dụng: Hình 16.2 - Minh họa va 

chạm hiệu quả giữa các phân tử trong phản ứng 
(trang 99 - SGK).

• Hoạt động của GV:

 GV trình chiếu Hình 16.2 và đặt câu hỏi: 
Quan sát Hình 16.2, hãy giải thích tại sao khi 
tăng nồng độ Na2S2O3 thì tốc độ phản ứng lại 
tăng?

• Hoạt động của HS:
 HS mô tả sự khác biệt về số lượng va chạm 

giữa hai hệ phản ứng trong Hình 16.2.
 HS giải thích được mối quan hệ giữa nồng 

độ và số va chạm hiệu quả.
 Biểu hiện NL đánh giá: Giải thích và kết nối 

thông tin 
Bước 5: Đưa ra kết luận
 PTTQ sử dụng: Thí nghiệm 1, Bảng 16.1, 

Hình 16.1, Hình 16.2
• Hoạt động của GV:
 GV yêu cầu HS tổng hợp thông tin từ thí 

nghiệm, bảng số liệu và hình minh họa để trả lời 
câu hỏi: Tổng hợp thông tin từ bài học, hãy rút ra 
nhận định khoa học về mối quan hệ giữa nồng độ 
và tốc độ phản ứng.

• Hoạt động của HS:
 HS kết nối thông tin từ hình ảnh, thí nghiệm 

và bảng số liệu để rút ra kết luận khoa học.
• Biểu hiện NL đánh giá: Rút ra kết luận khoa 

học.
3.3. Đánh giá sự phát triển năng lực tìm hiểu 
thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học của 
học sinh

Để có cơ sở xây dựng công cụ đánh giá là 
phiếu đánh giá NL NTHH dành cho GV, chúng 
tôi lập bảng mô tả các biểu hiện của NL NTHH 
gồm 5 biểu hiện, mỗi biểu hiện có 3 mức độ: 
mức 1 (chưa đạt), mức 2 (đạt) và mức 3 (tốt) 
tương ứng với điểm từ 1 đến 3 được trình bày 
như sau:



Tập 19  Số 5-2025, Tạp chí Khoa học Tây Nguyên

14

Bảng 3. Mức độ biểu hiện NL NTHH thông qua việc sử dụng PTTQ

Tiêu chí
Mức độ biểu hiện của các tiêu chí

1 2 3
1. Nhận biết 
và trình bày 
kiến thức cơ 
bản

Chưa nhận biết hoặc 
nhận biết rất hạn chế 
đối tượng, khái niệm; 
nhầm lẫn khi liên hệ 
hình ảnh với lý thuyết.

Nhận biết đúng tên, đặc 
điểm cơ bản; trình bày khá 
rõ, nhưng chưa đầy đủ/mạch 
lạc.

Nhận biết đầy đủ, chính xác; 
trình bày mạch lạc, logic và nêu 
bật vai trò, đặc điểm bằng dẫn 
chứng trực quan.

2. Mô tả và 
biểu diễn 
thông tin hóa 
học

Lúng túng khi dùng sơ 
đồ, hình, bảng; biểu 
diễn rời rạc, thiếu kết 
nối.

Lựa chọn và sử dụng phù 
hợp một số phương tiện trực 
quan; trình bày tương đối rõ 
ràng nhưng chưa thống nhất 
cao.

Sử dụng linh hoạt, sáng tạo 
công cụ trực quan; biểu diễn rõ 
ràng, trực quan, làm nổi bật nội 
dung cốt lõi.

3. So sánh, 
phân loại và 
phân tích 

Khó phân biệt đối tượng/
khái niệm; chưa nêu tiêu 
chí rõ; phân tích, so sánh 
thiếu logic.

Xác định tiêu chí và phân 
loại cơ bản; phân tích, so 
sánh khá logic nhưng chưa 
sâu.

Phân loại rõ ràng, phân tích sâu 
và so sánh chặt chẽ theo tiêu 
chí khoa học; rút ra điểm giống/
khác chính xác.

4. Giải thích 
và kết nối 
thông tin

Giải thích mơ hồ, chưa 
liên kết dữ liệu trực 
quan với khái niệm hoá 
học; suy luận thiếu căn 
cứ.

Giải thích có căn cứ; kết nối 
được một phần giữa dữ liệu 
và kiến thức, song chưa toàn 
diện.

Giải thích thuyết phục, kết nối 
đầy đủ giữa dữ liệu – khái niệm 
– bối cảnh; làm rõ cơ sở khoa 
học của hiện tượng.

5. Rút ra kết 
luận khoa 
học

Chưa rút ra kết luận, 
hoặc kết luận không 
chính xác.

Rút ra kết luận đúng, nhưng 
chưa đầy đủ hoặc minh 
chứng hạn chế.

Rút ra kết luận chính xác, đầy 
đủ, nêu hàm ý khoa học và khả 
năng vận dụng vào thực tiễn.

Bảng 4. Phiếu đánh giá NL NTHH của HS (dùng cho GV)

Trường…...........................
Lớp….................................

Tên bài học:…......................................
HS được đánh giá:…...........................

Minh chứng

Tiêu chí
Điểm

Phiếu
học tập

1 2 3
1. Nhận biết và trình bày kiến thức cơ bản
2. Mô tả và biểu diễn thông tin hóa học
3. Phân loại, phân tích và so sánh
4. Giải thích và kết nối thông tin
5. Rút ra kết luận khoa học

Quy ước điểm trung bình tiêu chí như sau:
1 – 1,49: NL NTHH ở mức độ thấp, cần được 

bồi dưỡng.
1,50 – 1,99: NL NTHH ở mức độ trung bình, 

cần được bồi dưỡng.
2,0 – 2,49: NL NTHH ở mức độ khá, cần tiếp 

tục bồi dưỡng và phát triển.
2,50 – 3,00: NL NTHH ở mức độ cao, cần duy trì. 
Chúng tôi đã thiết kế 2 kế hoạch bài dạy là 

“Bài 15. Phương trình tốc độ phản ứng và hằng 
số tốc độ phản ứng” (bài thực nghiệm 1) và “Bài 
16. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng hóa 
học” (bài thực nghiệm 2) có sử dụng tiến trình đã 
đề xuất và tiến hành thực nghiệm trên đối tượng 

là 126 HS thuộc lớp 10A1, 10A2, 10A3 Trường 
THPT Thực hành Cao Nguyên, trong năm học 
2024 - 2025. Sau đó sử dụng công cụ đánh giá là 
phiếu đánh giá NL NTHH (dành cho GV) ở 2 thời 
điểm thực nghiệm (thời điểm 1: khi dạy bài thực 
nghiệm 1, thời điểm 2: khi dạy bài thực nghiệm 
2). Ở mỗi bài thực nghiệm, sẽ thiết kế nội dung 
phiếu học tập đánh giá được từng tiêu chí của NL 
NTHH, với thang điểm tối đa là 3 cho mỗi tiêu 
chí. Thông qua việc chấm các phiếu học tập này, 
chúng tôi có được kết quả trong phiếu đánh giá NL 
NTHH cho từng HS. 
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Mã QR bài dạy thực nghiệm:

Từ số liệu thực nghiệm thu được, chúng tôi 
xử lí bằng phương pháp thông kê toán học và thu 
được kết quả như sau:

Ghi chú: 1,2,3,4,5 là chỉ số biểu hiện năng lực.
Hình 1. Biểu đồ thể hiện sự tiến bộ của các tiêu 

chí NL NTHH.
Bảng 4. Điểm trung bình NL NTHH và các 

tham số

Phiếu 1 Phiếu 2
Điểm trung bình NL 1,71 2,06
Độ lệch chuẩn SD 0,04 0,08
Giá trị p của T-test phụ thuộc 2,51.10-5

Theo hình 1 cho thấy từng tiêu chí của NL 
NTHH đều tăng dần thể hiện ở đường biểu diễn 
điểm các tiêu chí của giai đoạn sau ở phía trên tức 
là cao hơn so với giai đoạn trước.

Dựa vào số liệu bảng 4, giá trị p của T-test phụ 
thuộc < 5% đã khẳng định sự chênh lệch điểm 
trung bình NL không phải là do ngẫu nhiên mà do 
tác động của biện pháp sư phạm đã đề ra.
4. KẾT LUẬN

Như vậy, thông qua sử dụng các phương 
tiện trực quan trong dạy học chương “Tốc độ 
phản ứng hóa học” theo tiến trình sư phạm đề 
xuất, NL NTHH của học sinh đã được phát triển 
một cách rõ rệt. Tiến trình sư phạm này được 
thiết kế thành các bước tuần tự (nhận biết vấn 
đề, quan sát - mô tả, so sánh - phân tích, giải 
thích - liên hệ, và rút ra kết luận), mỗi bước gắn 
với một biểu hiện cụ thể của NL NTHH; qua đó 
thể hiện rõ mối liên hệ giữa tiến trình sử dụng 
PTTQ và các biểu hiện của năng lực nhận thức 
hoá học, đồng thời giúp học sinh phát triển năng 
lực một cách có hệ thống và hiệu quả. Kết quả 
thực nghiệm sư phạm cho thấy các tiêu chí đánh 
giá năng lực nhận thức hóa học của học sinh đều 
tăng lên đáng kể. Sự khác biệt về điểm trung 
bình trước và sau tác động là có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05), khẳng định tác động tích cực của 
việc sử dụng phương tiện trực quan trong phát 
triển NL NTHH cho học sinh.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu thực hiện dưới sự 
tài trợ của Đề tài cơ sở (mã số: T2025 – 22CB), 
Trường Đại học Tây Nguyên, nội dung bài báo 
phù hợp với mục tiêu và nội dung của đề tài.
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ABSTRACT
Chemistry is a discipline that integrates theoretical knowledge with experimental practice. Within 

this context, the use of visual tools represents an effective pedagogical approach to support students in 
constructing new knowledge. When appropriately implemented in the teaching process, visual tools 
not only assist learners in comprehending the nature of chemical phenomena but also play a crucial 
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role in fostering cognitive competence in chemistry—considered a fundamental component of scientific 
competency as defined in the 2018 Vietnamese General Education Chemistry Curriculum. This paper 
provides an overview of relevant research and theoretical foundations, analyzes the pedagogical value of 
visual tools in chemistry education, and proposes a five-step instructional process incorporating visual 
tools. Each step is designed to assess and promote a specific indicator of cognitive competence in chem-
istry. The proposed process was experimentally applied to a sample of 126 high school students, and the 
results demonstrated positive development in all targeted competency indicators.

Keywords: Competency-based chemistry education; Visual Aids; Cognitive Competence in Chemistry; 
Reaction rate. 
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